

      Nhóm: Toán Tiểu Học & THCS Việt Nam                     Tuyển tập đề thi HSG Toán 6-7-8 năm học 2022-2023 





	TRƯỜNG THCS CÔNG LIÊM
(Đề thi gồm 01 trang)
	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HSG 
NĂM HỌC 2023-2024. MÔN: TOÁN 8
(Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề)



Câu 1. 





[bookmark: _gjdgxs](4 điểm) Cho biểu thức: 
a) Rút gọn biểu thức .
b) Tìm  để  có giá trị nguyên.
c) Tìm  để .
Câu 2. (4 điểm) 	




a) Giải phương trình sau: 
b) Tìm các số nguyên ,  thỏa mãn : .		
Câu 3. (4 điểm) 




a) Cho  và  . Chứng minh rằng nếu  thì .





b) Cho  (với  ). Chứng minh  không phải là số chính phương.
c) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên  ta có .
Câu 4. 

















(6 điểm) Cho hình thang . Gọi  là giao điểm của  với  và  là giao điểm của  với . Gọi  và  lần lượt là trung điểm của  và .
a) Chứng minh: .
b) Chứng minh: Bốn điểm  thẳng hàng.
c) Giả sử  và diện tích hình thang  bằng . Hãy tính diện tích tứ giác  theo .
Câu 5. 

(2 điểm) Cho  là các số thực dương thay đổi thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

.
HẾT


ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HSG 
NĂM HỌC 2023-2024. MÔN: TOÁN 8

Câu 1. 





(4 điểm) Cho biểu thức: 
a) Rút gọn biểu thức .
b) Tìm  để  có giá trị nguyên.
c) Tìm  để .
		Lời giải	

a) ĐKXĐ: .












Vậy với  thì  

b) Ta có: 


 mà 

Từ đó suy ra .

Kết hợp với ĐKXĐ được .

c) 




Mà  nên  và  và 


Kết hợp với ĐKXĐ được  và .
Câu 2. (4 điểm) 	




a) Giải phương trình sau: 
b) Tìm các số nguyên ,  thỏa mãn : .	
Lời giải

	a) 


Đặt . Với 
Phương trình đã cho trờ thành:

..

Kết hợp với điều kiện ta được 

Do đó ta có: 

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất .



b)  Tìm các số nguyên , thỏa mãn : .









 nguyên suy ra  là ước của 

Từ đó tìm được các cặp 
Câu 3. (4 điểm) 




a) Cho  và  . Chứng minh rằng nếu  thì .





b) Cho  (với  ). Chứng minh  không phải là số chính phương.
c) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên  ta có .
Lời giải




a) Cho  và  . Chứng minh rằng nếu  thì .


Từ  Bình phương hai vế suy ra 

[bookmark: MTBlankEqn]Đặt 





b) Cho  (với  ). Chứng minh  không phải là số chính phương.


Biến đổi 


với  thì 


và  vì 

Vậy  không là số chính phương

 không là số chính phương.


c) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên  ta có .



Vì  nên ta có điều phải chứng minh.
Câu 4. 

















(6 điểm) Cho hình thang . Gọi  là giao điểm của  với  và  là giao điểm của  với . Gọi  và  lần lượt là trung điểm của  và .
a) Chứng minh: .
b) Chứng minh: Bốn điểm  thẳng hàng.
c) Giả sử  và diện tích hình thang  bằng . Hãy tính diện tích tứ giác  theo .
Lời giải

[image: ]
a) 

Chứng minh: 


Chứng minh được:  đồng dạng với 

Suy ra 


Chứng minh được:  đồng dạng với 

Suy ra 

Từ (1) và (2) suy ra 
b) 
Chứng minh: Bốn điểm  thẳng hàng.



Ta có:  và  (vì , soletrong )(4)


Từ (3) và (4) suy ra  đồng dạng với 



Do đó . Suy ra  thẳng hàng 


Ta lại có:  và chung (6)


Từ (5) và (6) suy ra  đồng dạng với 



Do đó . Suy ra  thẳng hàng 



Từ  và  suy ra bốn điểm  thẳng hàng.
c) 




) Giả sử  và diện tích hình thang  bằng . Hãy tính diện tích tứ giác  theo .

Ta có 

Ta lại có 

Từ (7) và (8) suy ra .
Câu 5. 

(2 điểm) Cho  là các số thực dương thay đổi thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

.
Lời giải
	Kết hợp với giả thiết ta có



Suy ra 
Do đó






	Từ giả thiết , do đó ta được 
Bất đả̉ng thức trên trở thành

	

Bất đả̉ng thức cuối cùng luôn đúng do . 

Do đó 

Suy ra .

Dấu “=” xảy ra khi 


Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là 4 khi 

HẾT

[image: Không có mô tả.]
[image: Không có mô tả.]
[image: Không có mô tả.]
[image: Không có mô tả.]
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. ) ) PE KHAO SAT CHAT LUQNG HQC SINH GIOI
TRUONG THCS CONG LIEM NAM HOQC 2023-2024

MON THI: TOAN - LOP 8

A R Ngay thi: Ngay /01/2024
TOAN CAP 2 Thei gian: 150 phut (khong lgé théi gian giao dé)

(Dé c6 01 trang, gom 05 cau)

Ciu 1: (4,0 diém) Chobiéutht’rc:]’:( el 150 _1]-“"

Weax 60 -3x ) 2
a. Rut gon biéu thic P.
b. Tim x e Z dé P c6 gia tri nguyén.
c. TimxdéP < 1.

Céu 2 (4,0 diém ):

1 2 6

a) Giai phuong trinh sau: +— =—
X =2x¥2 X*=2x¥3 x"=2x+4

b) Tim céc s6 nguyén x, y thoa man : 5x% —xy -2y =17
Céu 3 (4,0 diém ):

a)Choa+b+c=1vaa’+b2+c?=1.

Chimg minh ring néu 1:%25 thi xy +yz+xz=0.
a c

b) Cho A = n° —n*+2n’ +2n* (véi neN, n> 1). Chimg minh A khong phai la
56 chinh phuong.

¢) Chimg minh ring v&i moi s6 tu nhién n ta c6 5" +26.5" +8%159 . .
Céu 4 (6,0 diém ): Cho hinh thang ABCD (AB//CD,AB < CD). Goi O la giao diém
cta AC v&i BD va I 1a giao diém cua DA véi CB. Goi M va N lan luot 1 trung diém
ctua AB va CD.

a) Chung minh: 4408 _Jobl8

0C+ oD IC+ID .

b) Chung minh: Bon diém 7;0;M;N thang hang.

¢) Gia sl 348 =D va dién tich hinh thang ABCD béng S. Hay tinh dién tich tir
gidc IAOB theo S. ) )
Chu 5 (2,0 diem ): Cho a, b, c 1a céc so thuc duong thay doi thoa man a + b+c=3,
Tim gia tri nho nhat cua biéu thirc:

P=a’+b*+c’ +7_ab+bf+cf

a’b+b’c+cla
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Noi dung TOAN CAP 2

Ciu Diém
1
x#0,x#—,x#*xl.
apkxp: 2 05
=[ x+1 N 1-2x _l].l—x
Ta co: 3P +3x 6x7 =3y " 2x
1 (0 N ) S =(x=1) 0.5
4,00) TBax+1) 3x(2x-1) ) 2« g
(AL
S 3 Jx-lx-d 0,5
x¢0,x¢l,x¢il P=2—x
Viy véi 2 taco  x-1l,
2
P=2+—"e¢Z
b. Ta co: x=1 0,5
r-le UQ)maU@)= 142},
pem 05
Tur d6 suy ra ve 1023},
Két hop véi PKXD duge xS 123, 0,25
2x 2x x+1
.Pslcx_]slc'\__l—150<:x_lso 05
Max—-1<x+1nénx—-1<0vax+120ex<lyjx2-1 0,5
, i x:eO,.nel. 0.25
Két hop véi PKXD duge ~1<x<1 va 2 »
a)
1,2 __ 6
X =2x+2 *-2x+3 x*-2x+4 0,5
Pitt=x>-2x+3=(x-1>+2. Véi 122
Phuong trinh da cho tr¢ thanh:
t=2
L)«3=L:3r‘-71+2=0a 1 0.5
Cau2. | -1 1t t+l1 t=§ ’
d_(f‘ Két hop véi DK ta duge t=2
1€m) | Do d6 ta co: (x-1)242=2=> (x-1)}=0. =>x=1 0,5
Vay phuong trinh ¢6 nghiém duy nhat x = 1
0,5
b) 5x*—xy-2y=17
=>y(x+2)=5x>-17=>
=5x2—17:5.\'(x+2)—-10(x+2)+3=5x_10+ 3 0,5
x+2 x+2 x+2
X, y nguyén suy ra x + 2 la uéc cia 3 => x+2e{-1,1,-3,3} 0,5
Tir d6 tim duge céc cap (x.y) = (-3,-28); (-1,-12); (-5,-36); (1,-4) 1
a) Tra+ b + ¢ =1 Binh phuong hai vé suyra ab+bc+ca=0 0,5





image155.jpeg
R PatX_Y_Z_y =>x=ka,y=kb,z=ke 0,5
Ciu 3. a b ¢
“ => xy +yz+xz =k*ab + bc + ca) =0.
diém) e ) 0.5
b)Bién doi
A=n%-n*+2n*+2n’ =n’(n*-n?+2n+2)=..= 5
n*(n+1)%(n*-2n+2) ¥
véineN,n>1thin>~2n+2=(mn-1*+1>(n-1)
vin?-2n+2=n*>-2(n-1)<n’(vin—1>0) 0.3
Viy (n—1)><n?-2n+2<n?>=>n?-2n+ 2 khong la s chinh
phuong
= A khong 1a s chinh phuong 0.5
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